
Stt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ 14,412,656,507    

1 03/09/2024 Cô Nguyễn Thị Kim Lai cho vô TK 300,000                

2 04/09/2024 Cô Phương ở Biên Hoà cho vô TK 1,000,000             

3  Cô, Chú Larry cho vô TK 2,500,000             

4 05/09/2024 Học sinh Táo nhận học bổng 2,000,000             

5  Học sinh Phút nhận học bổng 500,000                

6  Học sinh Nhi nhận học bổng 500,000                

7  Học sinh Doanh nhận học bổng 500,000                

8  Học sinh Triều nhận học bổng 1,500,000             

9  Chú Pham Dinh Trung Dung cho vô TK 200,000                

10 06/09/2024 Công ty YIDING cho vô TK 10,000,000           

11
 Lãi kỳ hạn 1 năm của khoản tiền gửi 9 tỷ cho vô tiền mặt 540,000,000         

12
 Thầy Vinh cho tiền mặt 100,000,000         

13  Tiền bản quyền sách Ông Giáo Làng 7,150,000             

14
10/09/2024

Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội tình Bình Dương trao tặng 24 phần quà 

Trung Thu (300.000/mỗi phần) và tiền mặt
4,800,000             

15
 

Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội Thành Phố Bến Cát trao tặng 24 

phần quà Trung Thu (350.000/mỗi phần) và tiền mặt
2,400,000             

16 13/09/2024 Công ty GTIVN tổ chức Trung Thu và tặng quà Trung Thu cho các em -                        

17
14/09/2024

Chị Trà và nhóm bạn thăm tặng quà Trung Thu cho các em 100kg gạo, 10 

thùng mì, 5 thùng sữa, bánh kẹo
-                        

18 15/09/2024 Cô Trần Thị Kim Thoa cho vô TK 100,000                

19  Cô Lê Thị Thu Hiền cho vô TK 2,000,000             

20  Công ty Đạt Hoà tổ chức ăn trưa và tặng quà Trung Thu cho các em -                        

21 17/09/2024 Anh Vương Thành Công cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

22 20/09/2024 Cô Thu ở Atlanta cho 300USD*24.500 7,350,000             

23  Gia đình anh Thiếu chị Diên cho tiền mặt 2,000,000             

24  Anh Tiến cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 2,000,000             

25 23/09/2024 Công ty Mai Phương cho vô TK 6,000,000             

26  Chị Thanh Vân cựu học sinh Hướng Dương cho vô TK 1,000,000             

27 25/09/2024 Cô Đỗ Ngọc Bảo Châu cho vô TK 10,000,000           

28 26/09/2024 Cô Đỗ Ngọc Bảo Châu cho vô TK 10,000,000           

29 30/09/2024 Bác sĩ Thiện ở Úc cho 1.000 AUD*16.930 16,930,000           

30  Lãi không kỳ hạn TK 801 cho vô TK 2,988                    

Tổng Trong kỳ 731,732,988         

Tổng Cuối kỳ 15,144,389,495    

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND

Số dư đầu kỳ -                       

-                       

-                       

Tổng Trong kỳ -                       

Tổng Cuối kỳ -                       

Số tt Ngày Nội dung chi VND

PHẢI TRẢ

CHI

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 09 NĂM 2024
DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG TIỀN

PHẢI THU



Số dư đầu kỳ 29,370,059,179    

1 01/09/2024 Chợ 897,000                

2 02/09/2024 Chợ 974,000                

3 03/09/2024 Chợ 932,000                

4  Mua vở tập viết lớp 2,3 240,000                

5 04/09/2024 Chợ 953,000                

6  Xăng 50,000                  

7 05/09/2024 Mua sách BT lớp 5 87,000                  

8  Học phí buổi 2 của 11 em tiểu học 2,900,000             

9  Chợ 895,000                

10  Điện thoại di động 644,043                

11  Tiền ăn cho sinh viên học tiếng Nhật Thanh và Hyan 4,000,000             

12  Tiền gửi xe 1 tuần của Phát 14,000                  

13  Chụp hình cho Phút 30,000                  

14 06/09/2024 Chợ 894,000                

15 07/09/2024 Chợ 937,000                

16  Gas 360,000                

17  Điện 6,087,276             

18 08/09/2024 Thay yên xe đạp điện 105,000                

19  Thay cảm biến máy nước uống nóng lạnh 440,000                

20  Chợ 953,000                

21  Mua bột chiên giòn, tương ớt 140,000                

22  Xăng 50,000                  

23  Học phí tiếng anh và tiền ăn cho sinh viên Toàn 2,500,000             

24 09/09/2024 Chợ 763,000                

25  Mua hải sản Bình Thuận 2,960,000             

26 10/09/2024 Mua sách chuyên đề cho Táo 49,000                  

27  Đóng quỹ lớp A Khuất 100,000                

28  Đóng quỹ lớp + phù hiệu cho Bim 120,000                

29  Chợ 974,000                

30 11/09/2024 Quỹ lớp học sinh Dậu 200,000                

31  Quỹ lớp học sinh An và Hồng 350,000                

32  Quỹ lớp học sinh Thắng và Thịnh 200,000                

33  Quỹ lớp học sinh Trang 100,000                

34  Quỹ lớp học sinh Bình 100,000                

35  Quỹ lớp học sinh Dơ và Linh 200,000                

36  Quỹ lớp học sinh Mo và Quỳnh Anh 200,000                

37  BHTN, quỹ lớp, edu, phù hiệu học sinh Triều 250,000                

38  BHTN, quỹ lớp học sinh Tiến 200,000                

39  BHTN, quỹ lớp học sinh Tam, Nhi, Doanh 660,000                

40  BHTN, quỹ lớp học sinh Thuận 220,000                

41  BHTN, quỹ lớp học sinh A Phát 200,000                

42  BHTN, quỹ lớp, edu, phù hiệu học sinh Leny 300,000                

43  BHTN, quỹ lớp, edu, phù hiệu học sinh Jăn Phát 300,000                

44  BHTN, quỹ lớp học sinh Hưng 170,000                

45  Chợ 954,000                

46 12/09/2024 Điện thoại bàn 35,000                  

47  Xăng 50,000                  

48  Chợ 893,000                

49 13/09/2024 Chợ 924,000                

50 14/09/2024 Chợ 887,000                

51 15/09/2024 Chợ 785,000                

52 16/09/2024 Chợ 978,000                

53  Tiền gửi xe 1 tuần của Phát 10,000                  

54 17/09/2024 Thay dây ống bồn rửa tay nam dưới 80,000                  

55  Xịt cầu 60,000                  

56  Mua thuốc diệt kiến 90,000                  

57  Cám cá 30,000                  

58  Chợ 724,000                

59 18/09/2024 Xăng 50,000                  

60  Tiền ăn bán trú tháng 9 học sinh Leny 717,000                

61  Tiền ăn bán trú tháng 9 học sinh Phát 717,000                



62  Tài liệu học sinh Táo 50,000                  

63  Các em tiểu học đóng góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Bắc (10k/em) 110,000                

64  Chợ 963,000                

65 19/09/2024 Chợ 955,000                

66 20/09/2024 Chợ 925,000                

67  Sửa vòi nước nhà bếp 35,000                  

68  Gas 360,000                

69 21/09/2024 Chợ 657,000                

70  Mua kéo, dao bào 175,000                

71  Mua đũa xới cơm, đũa dài, đũa ăn cơm 115,000                

72 22/09/2024 Chợ 876,000                

73 23/09/2024 Sửa máy tính 100,000                

74  Tiền gửi xe 1 tuần của Phát 10,000                  

75  Chợ 976,000                

76  Xăng 50,000                  

77 24/09/2024 Sửa van nước sân thượng 25,000                  

78  Chợ 854,000                

79 25/09/2024 Chợ 653,000                

80 26/09/2024 Chợ 974,000                

81 27/09/2024 Chợ 852,000                

82 28/09/2024 Chợ 734,000                

83  Sửa máy tính 100,000                

84  Xăng 50,000                  

85 29/09/2024 Chợ 894,000                

86 30/09/2024 Chợ 982,000                

87  Lương cô Thìn 4,000,000             

88  Lương cô Thảo 7,000,000             

89  Lương cô Hân 7,000,000             

90  Lương thầy Hữu 5,000,000             

91  Lương chị Huin 4,000,000             

92  Rút TK801 trả phí SMS banking 33,000                  

 Tổng chi trong kỳ 81,190,319           

1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 15,063,199,176    

2 Phải thu 

3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 15,063,199,176    


